
Mẫu số 28/HĐBC-HĐND

Giáo dục 

phổ thông

Chuyên môn 

nghiệp vụ

Học 

hàm,

học vị

Lý luận

chính trị
Ngoại ngữ

1 Nguyễn Công Dũng Số 3 20/6/1971 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Trạch Thôn 5 
12/12

Phổ thông

Bí thư

Chi bộ 5
Thôn 5 05/07/2001

2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Số 1 10/09/1992 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Trạch Thôn 1 
12/12

Phổ thông

Đại học,

Chuyên ngành Kế toán

Anh

Trình độ C

Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ xã

Hội LH Phụ nữ 

xã Xuân Trạch
05/07/2016

3 Nguyễn Tiên Giang Số 4 10/12/1985 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Quảng Hòa, 

Thị xã Ba Đồn
Thôn 6 

12/12

Phổ thông

Đại học, 

Chuyên ngành Luật

Trung cấp Lý 

luận chính trị- 

hành chính

Anh

Trình độ B

Uỷ viên Ban Thường vụ 

Đảng uỷ. Chủ tịch Uỷ ban Mặt 

Trận xã

Ủy ban Mặt trận 

xã Xuân Trạch
25/12/2009

Đại biểu HĐND 

xã nhiệm kỳ 

2016-2021

4 Phạm Mạnh Hà Số 1 06/11/1982 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Trạch Thôn 1 
9/12

Phổ thông
Bí thư Chi bộ 1 Thôn 1 25/11/2009

Đại biểu HĐND 

xã nhiệm kỳ 

2016-2021

5 Nguyễn Thị Thanh Hoa Số 5 15/8/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Trạch Thôn 10 
12/12

Phổ thông

Đại học, 

Chuyên ngành Luật

Trung cấp Lý 

luận chính trị- 

hành chính

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng 

uỷ, Phó chủ tịch HĐND xã

HĐND xã 

Xuân Trạch
03/02/2004

Đại biểu HĐND 

xã nhiệm kỳ 

2016-2021

6 Nguyễn Đức Hồng Số 2 03/04/1960 Nam Việt Nam Kinh
Công

giáo
Xã Xuân Trạch Thôn 3 

7/10

Phổ thông

Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo 

xứ Khe Gát 

Giáo xứ

Khe Gát

Đại biểu HĐND 

xã nhiệm kỳ 

2016-2021

7 Nguyễn Thanh Hồng Số 4 03/04/1968 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Trạch Thôn 6 
10/10

Phổ thông

Trung cấp Lý 

luận chính trị- 

hành chính

Chủ tịch

Hội Cựu chiến binh xã

Hội Cựu chiến 

binh xã Xuân 

Trạch

12/04/2007

Đại biểu HĐND 

xã nhiệm kỳ 

2016-2021

8 Nguyễn Thế Năng Số 1 02/12/1958 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Trạch Thôn 2 
7/10

Phổ thông
Bí thư Chi bộ 2 Thôn 2 20/9/1997

9 Trần Xuân Nghĩa Số 6 25/5/1965 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Trạch Thôn 7 
12/12

Phổ thông

Trung cấp

Chuyên ngành Công tác xã 

hội

Trung cấp Lý 

luận chính trị- 

hành chính

Đảng uỷ viên. Uỷ viên BCH 

Hội Nông dân huyện. Chủ tịch 

Hội Nông dân xã

Hội Nông dân xã 

Xuân Trạch
13/12/2006

Đại biểu HĐND 

xã nhiệm kỳ 

2016-2021

10 Nguyễn Thị Sen Số 6 15/11/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Trạch Thôn 10 
10/12

Phổ thông

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 

thôn 10
Thôn 10

11 Đinh Hương Sơn Số 5 17/11/1982 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Trạch Thôn 8 
12/12

Phổ thông
Bí thư Chi bộ 8 Thôn 8 13/10/2004

12 Nguyễn Thanh Tâm Số 6 14/10/1971 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Trạch Thôn 7 
12/12

Phổ thông

Đại học,

Chuyên ngành Bác sỹ đa 

khoa

Trung cấp Lý 

luận chính trị- 

hành chính

Anh

Trình độ B
Trưởng Trạm Y Tế

Trạm y tế xã 

Xuân Trạch
12/05/2004

Đại biểu HĐND 

xã nhiệm kỳ 

2016-2021

Đơn vị 

bầu cử

Là đại biểu

HĐND

(nếu có)

Ghi

 chú

Quê

quán

Nơi

công tác

T

T
Họ và tên

Ngày, tháng 

năm sinh

Giới

tính

Quốc

tịch

Dân

tộc

Ngày 

vào Đảng

(nếu có)

Tôn 

giáo
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Chổ ở

hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,

 chức vụ

13 Nguyễn Xuân Thanh Số 3 12/08/1964 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Trạch Thôn 5 
12/12

Phổ thông

Trung cấp,

Chuyên ngành Kế toán

Trung cấp Lý 

luận chính trị

Uỷ viên Ban Thường vụ 

Đảng uỷ. Chủ tịch HĐND xã

HĐND xã

 Xuân Trạch
02/02/1998

Đại biểu HĐND 

xã nhiệm kỳ 

2016-2021

14 Nguyễn Thị Thảo Số 4 05/09/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Trạch Thôn 6 
12/12

Phổ thông

Đại học 

Chuyên ngành Tài chính - 

Ngân hàng

Trung cấp Lý 

luận chính trị- 

hành chính

Anh

Trình độ B

Đảng uỷ viên.

Phó chủ tịch UBND xã

UBND xã

 Xuân Trạch
 18/3/2011

Đại biểu HĐND 

xã nhiệm kỳ 

2016-2021

15 Hoàng Hữu Thăng Số 2 28/01/1971 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Trạch Thôn 4 
12/12

Phổ thông

Đại học

Chuyên ngành Quản lý 

Kinh tế

Trung cấp Lý 

luận chính trị

Anh

Trình độ B

Đảng uỷ viên.

Phó chủ tịch UBND xã

UBND xã 

Xuân Trạch
14/7/1996 

Đại biểu HĐND 

xã nhiệm kỳ 

2016-2021

16 Hoàng Quyết Thắng Số 2 05/10/1975 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Trạch Thôn 4 
9/12

Phổ thông
Trưởng thôn Thôn 4 14/7/1996

Đại biểu HĐND 

xã nhiệm kỳ 

2016-2021

17 Nguyễn Mạnh Tuấn Số 2 18/10/1984 Nam Việt Nam Kinh
Công

giáo
Xã Xuân Trạch Thôn 3 

9/12

Phổ thông
Làm ruộng Thôn 3 08/08/2011

18 Dư Xuân Thức Số 5 10/04/1960 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Trạch Thôn 9 
7/10

Phổ thông
Bí thư Chi bộ 9 Thôn 9 10/11/2003

Đại biểu HĐND 

xã nhiệm kỳ 

2016-2021

19 Trần Đình Trọng Số 1 20/4/1981 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Trạch Thôn 2 
12/12

Phổ thông

Trung cấp,

Chuyên ngành Quân sự cơ 

sở

Trung cấp Lý 

luận chính trị

Đảng uỷ viên.

Chỉ huy trưởng Quân sự xã

UBND xã

 Xuân Trạch
22/5/2002

Đại biểu HĐND 

xã nhiệm kỳ 

2016-2021

20 Nguyễn Đức Việt Số 2 05/10/1994 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Trạch Thôn 4 
12/12

Phổ thông

Trung cấp

Chuyên ngành Quản lý nhà 

nước về an ninh trật tự

Anh

Trình độ B

Đảng uỷ viên.

Bí thư  Đoàn xã

Đoàn Thanh niên 

xã Xuân Trạch
21/4/2018

21 Cao Thế Vĩnh Số 3 10/10/1970 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Xuân Trạch Thôn 4 
12/12

Phổ thông

Đại học, 

Chuyên ngành Quản lý 

Kinh tế

Trung cấp Lý 

luận chính trị

Anh

Trình độ B

Phó Bí thư Đảng uỷ. 

Chủ tịch UBND xã

UBND xã 

Xuân Trạch
14/7/1996

Đại biểu HĐND 

xã nhiệm kỳ 

2016-2021

22 Nguyễn Viết Xanh Số 4 03/09/1958 Nam Việt Nam Kinh
Công

giáo
Xã Xuân Trạch Thôn 6 

7/10

Phổ thông
Trưởng thôn Thôn 6

Đại biểu HĐND 

xã nhiệm kỳ 

2016-2021

 

CHỦ TỊCH

Cao Thế Vĩnh

 - Số đại biểu được bầu của Hội đồng nhân xã Xuân Trạch: 23 đại biểu. 

 - Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 22 người.

Xuân Trạch, ngày 27 tháng 5 năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ


